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Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Số lưu hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP24003

84476

Bộ dây cáp máy 

điện tim

Bộ dây cáp máy 

điện tim

Upnmed/ Trung 

Quốc 

Bộ dây cáp máy điện tim tương thích với 

máy điện tim 3 cần (hãng Nihon Kohden)
Bộ 2

220000403/PC

BB-HCM
2.600.000 5.200.000

2
PP24003

84478

Bộ phụ kiện đo 

huyết áp cho 

máy monitor 

(dùng cho máy 

monitor 5 thông 

số PVM- 2701)

Bộ phụ kiện đo 

huyết áp cho 

máy monitor 

(dùng cho máy 

monitor 5 thông 

số PVM- 2701)

Upnmed/ Trung 

Quốc 

Chất liệu: Cao su y tế, silicone và vải.

Kich thước: 23Cm ~ 33Cm

Bao đo huyết áp 1 ống dây (hãng Nihon 

Kohden)

Tương thích với model máy monitor 5 thông 

số PVM- 2701

Bộ 2
220000401/PC

BB-HCM
300.000 600.000

3
PP24003

84479

Bộ phụ kiện đo 

huyết áp cho 

máy monitor 

(dùng cho máy 

monitor Omni)

Bộ phụ kiện đo 

huyết áp cho 

máy monitor 

(dùng cho máy 

monitor Omni)

Upnmed/ Trung 

Quốc 

Chất liệu: Cao su y tế, silicone và vải.

Kich thước: 27Cm ~ 35Cm

Bao đo huyết áp 1 ống dây

Tương thích với model máy Monitor Omni

Bộ 2
220000401/PC

BB-HCM
400.000 800.000

4
PP24003

84482

Bơm Tiêm Lấy 

Mẫu Máu Chống 

Đông

Bơm Tiêm Lấy 

Mẫu Máu Chống 

Đông

SC-Sanguis 

Counting 

Kontrollblutherst

ellungs-und

Vertriebs 

GmbH/ Đức 

Dung tích: 1ml 

Thuốc chống đông máu: Định lượng theo 

I.U.: ~ 50 I.U./ml máu.

Công dụng: Dùng thu thập máu cho việc 

phân tích pH, khí máu, đo oxy, chất điện giải 

và chất chuyển hóa.

Chất liệu: Nhựa

Loại bơm tiêm: Bơm tiêm dạng luer slip 

đóng gói vô trùng, kim đóng gói riêng.

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng / lưu 

trữ ở nơi khô ráo.

Cái 300
240000589/PC

BB-HCM
26.000 7.800.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
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5
PP24003

84483

Bóng đèn 

halogen

Bóng đèn 

halogen

 Ningbo Sintrue 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Bóng đèn 12V-20W, mới 100% tương thích 

với Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TC- 

Matrix

Cái 8 4.200.000 33.600.000

6
PP24003

84491

Dây bơm máy 

xét nghiệm 

huyết học

Dây bơm máy 

xét nghiệm 

huyết học

Nihon Kohden/ 

Nhật Bản

Dây bơm có van 2 đầu, mới 100% tương 

thích với máy huyết học Nihon Kohden 

6420

Bộ 2 2.000.000 4.000.000

7
PP24003

84497

Đèn hồng ngoại 

chân cao

Đèn hồng ngoại 

chân cao

Thành nhân 

TNE/ Việt Nam

* Công suất: 220V/60W- 250W 

* Dây nguồn: 2m8 -  3m 

* Chiều cao: từ 1m – 1,7m 

* Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, 

khoảng rộng 30cm + 30cm 

* Vỏ đèn , thân đèn bằng inox 

* Chóa đèn bằng nhôm 

*  Nhiệt độ tối đa : ≥ 30oC 

* Độ ẩm tối đa : ≥ 70% 

* Bóng đèn hồng ngoại hiệu Greetmed 

220V/250W, hình bầu dục, vỏ bóng màu đỏ 

* Đế đèn : rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m 

được gắn chặt với nhau 

Cái 3

2100599ĐKL

H/BYT-TB-

CT

812.000 2.436.000

8
PP24003

84500

Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng

Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng

Merufa/ Việt 

Nam

* Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (có bột) Dài 

280mm

Các số: 6,5; 7; 7,5

* Đóng gói 1 đôi. Tiệt trùng.

Đôi 4.000

2100025ĐKL

H/BYT-CB-

CT 

4.095 16.380.000

9
PP24003

84502

Giấy điện tim 12 

cần

Giấy điện tim 12 

cần

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd/ Trung 

Quốc

Sử dụng trên các máy đo điện tim, máy đo 

điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau 

đo. 

Kích cở: 210mm x 295mm

Cuộn/ 

xấp
30

TKHQ 

số:105657402

760 ngày 

17/8/2023

156.000 4.680.000
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10
PP24003

84521
Máy châm cứu Máy châm cứu

Suzhou Medical 

Appliances 

Factory

6 kênh đầu ra đuôi tròn, kích thích 12 điểm 

cùng 1 lúc. Điều chỉnh cường độ xung

Phụ kiện :

+ Máy chính: 01 cái

+ Cáp nguồn: 01 cái

+ Cáp đầu ra: 06 cái

+ Điện cực dán: 2 cái

+ Bút dò huyệt: 01 cái

Máy 2

TKHQ 

số:105349581

740 ngày 

24/3/2023

1.235.000 2.470.000

11
PP24003

84522
Máy điện xung Máy điện xung

Xiangyu 

Medical Co., 

Ltd./ Trung 

Quốc

Dùng phương pháp điều trị bằng sóng trung 

tần được điểu chỉnh từ sóng thấp tần.

- Dạng sóng trung tần

- Công suất: ≥ 60 VA

- Tần số sóng trung tần: 2~6 kHz

- Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 1~ 150 

Hz

- Độ ổn định cường độ truy xuất: ≤ ±5%

- Điện áp nguồn: 220V±22V / 50Hz±1Hz

- Phạm vi ra nhiệt tấm điện cực: 38°C~55°C, 

chênh lệch ±2°C

- Màn hình hiển thị điều khiển và các phím 

chức năng: LED, phím cứng, tác động dạng 

cơ học độ bền cao 

- Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt

Cái 1

220000946/PC

BB-BYT ngày 

21/1/2022

5.000.000 5.000.000

12
PP24003

84527
Ống Facol Ống Facol

Taizhou 

Kangjian/ Trung 

Quốc

* Ống nhựa, đáy nhọn, có nắp nhựa đạt tiêu 

chuẩn dùng trong y tế, 50ml, có nút xoáy
 Cái 5.000

TKHQ số: 

106165241010 

ngày 

26/3/2024

3.250 16.250.000
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13
PP24003

84543

Xe đạp phục hồi 

chức năng

Xe đạp phục hồi 

chức năng

Xiamen K-

Power Trading 

Co.,Ltd/  Nhật 

Bản

Loại xe đạp tập phục hồi chức năng 

Tải trọng người dùng: 100kg 

Chất liệu thép hoặc tương đương

Kiểu dáng: điều chỉnh yên ngồi, tập luyện 

toàn thân, có bánh xe di chuyển Thông số 

hiển thị: Calo, Thời gian, tốc độ, quãng 

đường

Chiếc 3

TKHQ số: 

106083314260 

ngày 

18/2/2024

5.880.000 17.640.000

14
PP24003

84544
Xe đẩy oxy Xe đẩy oxy

Công ty TNHH 

Kiến Tạo/ Nhật 

Bản

Vật liệu: Inox 304, hoặc Inox 403

Chiều cao: 1200mm; sử dụng ống 

Ø25x1.0mm.

Đế xe làm bằng inox tấm dày 3.0mm, có thế 

kiềng an toàn.

Thanh giá giữ phía sau có thể dịch chuyển 

và được giữ nhờ hệ thống khóa móc cố định 

khi để bình oxy

Có dây xích chốt giữ cho bình oxy

Hai bánh xe trước và một bánh xe sau

Chiếc 8
190000004/PC

BA-BĐ
1.600.000 12.800.000
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15
PP24003

84545

Xe tiêm thuốc 3 

tầng

Xe tiêm thuốc 3 

tầng

Công ty TNHH 

Kiến Tạo/ 

Vật liệu: Inox SUS304 hoặc Inox 403

Kích thước khoảng: d750 x r450 x 

c1050mm

Có 2 ngăn kéo riêng biệt được chạy trên hệ 

thống ray bi trơn nhẹ

KT ngăn kéo: D35 x R12 x S35cm

Xe có 4 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có 

khóa hãm, bánh xe Φ100

2 Mặt xe, hộc, mặt bao xung quanh xe đẩy 

bằng inox tấm dày khoảng 0.8 mm

Lan can 4 phía bằng inox

Tay đẩy bằng ống Ø19 x 1.0 mm

Có 02 xô inox kích thước (Ø160 - Ø230) x 

220 mm

Vòng xô inox tấm dày khoảng 3.0 mm

Tất cả các chi tiết được xử lý mài ráp , đánh 

bóng trơn nhẵn , đạt độ bóng tiêu chuẩn BA

Chiếc 7
190000004/PC

BA-BĐ
3.600.000 25.200.000

154.856.000Danh mục gồm 15 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Một trăm năm mươi bốn triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng
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